Tình hình đầu tư, sản xuất, xuất, nhập khẩu các sản phẩm CNHT thuộc nhóm ngành CNHT điện – điện tử trong tháng 10/2021
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[bookmark: _Toc66266048][bookmark: _Toc69479135][bookmark: _Toc69479437][bookmark: _Toc71903667][bookmark: _Toc87949499]1.1. Tình hình chung ngành điện – điện tử
Tháng 10/2021, chỉ số sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 0,8% so tháng trước và 1,5% so cùng kỳ năm 2020. Theo đó, 10 tháng năm 2021 chỉ số sản xuất này đã tăng 6,4% so cùng kỳ năm 2020.
Bảng 1: Chỉ số sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học
	Tên ngành
	Tháng 10/2021
so với
tháng trước (%)
	Tháng 10/2021
so với
tháng 10/2020 (%)
	10T/2021
so với
10T/2020 (%)

	Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học
	100,8
	101,5
	106,4


Nguồn: Tổng cục Thống kê
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[bookmark: _Toc87949501]1.2.1. Sản xuất
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, sản lượng tivi sản xuất trong nước tháng 10/2021 đạt 473,9 nghìn chiếc, tăng 22,4% so với tháng trước còn so với tháng 10/2020 giảm mạnh 73,2%; chỉ số sản xuất công nghiệp của ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tháng 10/2021 tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 1,5% so với tháng 10/2020.
Tính chung 10 tháng năm 2021, sản lượng tivi đạt 8.890,9 nghìn chiếc, giảm 40,4%; chỉ số sản xuất công nghiệp của ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2020.
Bảng 2: Tham khảo sản lượng sản xuất một số sản phẩm chủ yếu của ngành điện – điện tử
	Tên sản phẩm
	Đơn vị
tính

	Tháng 10/2021
	10 tháng
năm
2021
	Tháng 10/2021
so với tháng 10/2020 (%)
	10          tháng
năm 2021
so với cùng kỳ
năm 2020 (%)

	Điện thoại di động
	Triệu cái
	20,5
	189,4
	92,0
	106,6

	Linh kiện điện thoại
	Nghìn 
tỷ đồng
	69,9
	458,8
	127,0
	138,8

	Ti vi các loại
	Nghìn cái
	473,9
	8890,9
	26,8
	59,6


 Nguồn: Tổng Cục thống kê


Bảng 3: Sản lượng mặt hàng máy tính và linh kiện điện tử sản xuất trong tháng 10/2021
	Tên sản phẩm
	ĐVT
	Tháng 10/2021
	So tháng 9/2021 (%)
	So tháng 10/2020 (%)
	10T/2021
	So với 10T/2020 (%)

	Thiết bị điện dùng cho hệ thống đường dây điện thoại, điện báo và hệ thống thông tin điện tử
	Triệu đồng
	65.276.376
	2,59
	5,64
	428.562.701
	15,62

	Óng camera truyền hình; bộ chuyển đổi hình ảnh và bộ tăng cường hình ảnh; ống đèn âm cực quang điện khác
	Chiếc
	30.782.294
	21,59
	-15,43
	244.770.791
	-4,39

	Loa đã hoặc chưa lắp vào hộp loa
	Cái
	17.495.967
	0,33
	-19,28
	194.834.925
	0,78

	Dịch vụ sản xuất linh kiện điện tử
	Triệu đồng
	16.029.325
	1,29
	10,41
	116.533.947
	10,37

	Tai nghe không nối với micro
	Cái
	2.119.000
	12,03
	-66,11
	24.452.605
	-54,38

	Màn hình khác (trừ loại sử dụng với máy xử lý dữ liệu tự động)
	Cái
	1.452.858
	3,60
	14,33
	14.495.631
	43,96

	Dịch vụ sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
	Triệu đồng
	1.045.616
	0,71
	3,20
	9.518.838
	8,34

	Bộ phận của các linh kiện điện tử khác chưa được phân vào đâu
	Kg
	916.275
	4,99
	-4,67
	8.811.795
	-3,18

	Máy thu hình (Tivi,...)
	Cái
	455.654
	21,95
	-74,21
	8.447.607
	-43,55

	Thiết bị bảo vệ mạch điện khác dùng cho điện áp ≤ 1000 V chưa được phân vào đâu
	Cái
	873.269
	-3,06
	-39,47
	8.113.594
	-34,97

	Mạch điện tử tích hợp
	1000 chiếc
	945.607
	0,06
	10,54
	7.610.610
	-5,71

	Bộ nguồn cấp điện liên tục (UPS) dùng cho các thiết bị xử lý dữ liệu tự động, máy phụ trợ của chúng và thiết bị viễn thông
	Chiếc
	504.506
	
	-61,58
	7.305.992
	-21,03

	Máy tính bảng có giá từ 3 đến dưới 6 triệu
	Cái
	570.000
	0,96
	-17,26
	5.229.958
	29,72

	Máy tính bảng có giá dưới 3 triệu
	Cái
	5.500
	9,56
	-98,97
	1.521.191
	-85,44

	Máy tính bảng có giá từ 6 - dưới 10 triệu
	Cái
	160.000
	2,81
	-42,16
	1.453.754
	-15,31

	Máy in offset, in theo tờ, loại sử dụng trong văn phòng
	Chiếc
	107.156
	68,56
	-12,16
	1.061.450
	2,85

	Dây cách điện đơn dạng cuộn bằng đồng
	Tấn
	25.621
	7,10
	-3,38
	265.358
	4,54

	Pin khác
	1000 viên 
	27.141
	11,77
	-24,72
	256.947
	-19,73

	Dây dẫn điện khác dùng cho hiệu điện thế ≤ 1000V
	Tấn
	14.464
	8,07
	-17,83
	143.254
	-0,02

	Cáp đồng trục và dây dẫn điện đồng trục khác
	Tấn
	7.722
	6,80
	-44,99
	95.121
	-17,20

	Bộ phận của máy in sử dụng các bộ phận in như khuôn in, trục lăn và các bộ phận in khác, trừ máy in offset loại sử dụng trong văn phòng
	Tấn
	857
	49,23
	-30,30
	8.872
	-6,40

	Bộ phận của máy tính, máy tính tiền, máy đóng dấu miễn cước bưu phí, máy bán vé và các máy tương tự, có gắn với bộ phận tính toán (trừ máy bán hàng, máy ATM và các máy tương tự)
	Tấn
	151
	2,28
	12,81
	1.392
	6,33

	Ắc quy điện bằng axít - chì dùng để khởi động động cơ pittông
	1000 Kwh
	44
	-3,78
	35,65
	335
	24,52


[bookmark: _Toc66266052]Nguồn: Tổng hợp từ số liệu thống kê sơ bộ từ Tổng cục Thống kê 
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Tình hình tiêu thụ các sản phẩm CNHT của ngành điện – điện tử trong tháng 9/2021 nhìn chung biến động giảm so cùng kỳ năm trước. Trong đó, một số sản phẩm có giá trị tiêu thụ giảm mạnh so tháng trước và cùng kỳ năm 2020 như: Bộ nguồn cấp điện liên tục (UPS) dùng cho các thiết bị xử lý dữ liệu tự động, máy phụ trợ của chúng và thiết bị viễn thông; Máy tính bảng có giá dưới 3 triệu; Máy thu hình (Tivi,...); Tai nghe không nối với micro… 
Một số mặt hàng khác lượng tiêu thụ lại tăng như: Ắc quy điện bằng axít - chì dùng để khởi động động cơ pittông; Máy tính bảng có giá từ 3 đến dưới 6 triệu; Bộ phận của máy tính, máy tính tiền, máy đóng dấu miễn cước bưu phí, máy bán vé và các máy tương tự, có gắn với bộ phận tính toán (trừ máy bán hàng, máy ATM và các máy tương tự)…
Bảng 4: Sản lượng tiêu thụ một số sản phẩm CNHT của ngành điện - điện tử trong tháng 9/2021
	Tên sản phẩm
	ĐVT
	Tháng 9/2021
	So tháng 8/2021 (%)
	So tháng 9/2020 (%)
	9T/2021
	So với 9T/2020 (%)

	Thiết bị điện dùng cho hệ thống đường dây điện thoại, điện báo và hệ thống thông tin điện tử
	Triệu đồng
	60.416.944
	13,98
	-1,36
	360.000.651
	10,96

	Óng camera truyền hình; bộ chuyển đổi hình ảnh và bộ tăng cường hình ảnh; ống đèn âm cực quang điện khác
	Chiếc
	25.836.396
	4,71
	-33,92
	214.214.288
	-2,64

	Loa đã hoặc chưa lắp vào hộp loa
	Cái
	13.281.008
	-26,66
	-47,90
	175.032.718
	1,12

	Dịch vụ sản xuất linh kiện điện tử
	Triệu đồng
	15.902.159
	1,67
	-0,95
	100.838.616
	11,15

	Tai nghe không nối với micro
	Cái
	1.985.447
	-7,63
	-64,98
	24.319.290
	-48,58

	Màn hình khác (trừ loại sử dụng với máy xử lý dữ liệu tự động)
	Cái
	1.233.287
	-14,91
	-7,72
	12.961.910
	50,14

	Dịch vụ sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
	Triệu đồng
	1.038.197
	23,70
	10,14
	8.472.338
	9,00

	Máy thu hình (Tivi,...)
	Cái
	388.160
	19,06
	-80,43
	8.098.111
	-37,40

	Bộ phận của các linh kiện điện tử khác chưa được phân vào đâu
	Kg
	873.591
	-4,01
	-10,40
	7.810.122
	-3,89

	Thiết bị bảo vệ mạch điện khác dùng cho điện áp ≤ 1000 V chưa được phân vào đâu
	Cái
	901.645
	-6,76
	-34,31
	7.270.280
	-34,00

	Bộ nguồn cấp điện liên tục (UPS) dùng cho các thiết bị xử lý dữ liệu tự động, máy phụ trợ của chúng và thiết bị viễn thông
	Chiếc
	
	-100,00
	-100,00
	6.857.139
	-4,70

	Máy tính bảng có giá từ 3 đến dưới 6 triệu
	Cái
	537.576
	0,92
	13,48
	4.530.321
	47,01

	Mạch điện tử tích hợp
	1000 chiếc
	545.500
	25,64
	-2,52
	3.900.902
	-10,50

	Máy tính bảng có giá dưới 3 triệu
	Cái
	7.445
	-96,04
	-99,34
	1.453.284
	-83,23

	Máy tính bảng có giá từ 6 - dưới 10 triệu
	Cái
	160.774
	12,58
	-47,41
	1.276.965
	2,41

	Máy in offset, in theo tờ, loại sử dụng trong văn phòng
	Chiếc
	46.455
	-16,95
	-48,02
	962.754
	9,51

	Dây cách điện đơn dạng cuộn bằng đồng
	Tấn
	22.779
	-14,57
	-9,08
	224.029
	7,85

	Pin khác
	1000 viên 
	22.901
	-22,07
	-37,46
	222.845
	-21,25

	Dây dẫn điện khác dùng cho hiệu điện thế ≤ 1000V
	Tấn
	12.667
	-1,87
	-25,01
	124.241
	-0,64

	Cáp đồng trục và dây dẫn điện đồng trục khác
	Tấn
	7.395
	8,18
	-42,57
	86.719
	-14,31

	Bộ phận của máy in sử dụng các bộ phận in như khuôn in, trục lăn và các bộ phận in khác, trừ máy in offset loại sử dụng trong văn phòng
	Tấn
	626
	74,87
	-31,46
	8.021
	0,84

	Bộ phận của máy tính, máy tính tiền, máy đóng dấu miễn cước bưu phí, máy bán vé và các máy tương tự, có gắn với bộ phận tính toán (trừ máy bán hàng, máy ATM và các máy tương tự)
	Tấn
	147
	-0,78
	10,77
	1.248
	18,88

	Ắc quy điện bằng axít - chì dùng để khởi động động cơ pittông
	1000 Kwh
	47
	73,05
	64,10
	291
	25,39


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu thống kê sơ bộ từ Tổng cục Thống kê
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- Đối mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện
Tháng 10/2021, xuất khẩu điện thoại và linh kiện của Việt Nam ước đạt trên 5,56 tỷ USD, giảm 2,29% so với tháng trước còn so với tháng 10/2020 tăng 3,12%. Tính đến hết 10 tháng năm 2021, kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện của nước ta đạt 46,57 tỷ USD, tăng 11,52% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm trên 17,26%% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nước ta trong 10 tháng đầu năm 2021.   
Biểu đồ 1: Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng điện thoại và linh kiện giai đoạn 2018 - 2021 (ĐVT: triệu USD)
 
Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
Trong tháng 10/2021 xuất khẩu linh kiện, phụ kiện điện thoại đạt trên 2,38 tỷ USD, so với tháng trước tăng 4,27%. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2021, tổng kim ngạch xuất khẩu linh kiện, phụ kiện điện thoại của nước ta đạt trên 16,41 tỷ USD, tăng 12,62% so với cùng kỳ năm 2020.
Bảng 5: Tham khảo một số chủng loại linh kiện điện thoại xuất khẩu
	Chủng loại
	Tháng 10/2021 (Triệu USD)
	So tháng 9/2021 (%)
	So tháng 10/2020 (%)
	10T/2021 (Triệu USD)
	So 10T/2020 (%)

	Tổng
	2.389,97
	4,27
	8,35
	16.417,13
	12,62

	Linh kiện điện thoại Samsung
	36,85
	-32,88
	-58,07
	521,14
	-26,85

	Linh kiện điện thoại LG
	9,22
	78,90
	38,91
	63,61
	111,18

	Linh kiện điện thoại Nokia
	0,02
	193,36
	67,36
	0,09
	-90,29

	Linh kiện điện thoại Xiaomi
	0,02
	-61,92
	-57,14
	0,94
	954,38

	Linh kiện điện thoại Huawei
	0,01
	-93,32
	
	0,41
	760,93

	Loại khác
	2.343,85
	5,02
	11,02
	15.830,95
	14,44


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
- Đối mặt hàng máy tính và linh kiện
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải Quan, kim ngạch xuất khẩu máy tính và linh kiện điện tử trong tháng 10/2021 ước đạt trên 4,21 tỷ USD, giảm 11,66% so với tháng trước và giảm 0,71% so tháng 10/2020. Tính chung 10 tháng năm 2021, kim ngạch xuất khẩu máy tính và linh kiện điện tử đạt 40,85 tỷ USD, tăng 12,18% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm trên 15,14% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nước ta. 
Biểu đồ 2: Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng máy tính và linh kiện điện tử giai đoạn 2018-2021 (ĐVT: triệu USD)
Ư 

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
Bảng 6: Tham khảo một số chủng loại linh kiện máy tính xuất khẩu
	Chủng loại
	Tháng 10/2021  (Triệu USD)
	So tháng 9/2021 (%)
	So tháng 10/2020 (%)
	10T/2021  (Triệu USD)
	So tháng 10T/2020 (%)

	Bộ vi xử lý
	1.471,39
	72,14
	17,25
	10.281,62
	7,83

	Màn hình các loại và linh kiện
	577,91
	-8,08
	-15,81
	5.595,61
	9,73

	Bộ nhớ
	714,14
	7,43
	105,01
	4.392,52
	125,89

	Đi ốt - thiết bị bán dẫn
	463,61
	-10,91
	27,27
	3.617,07
	-10,81

	Máy tính xách tay, máy tính bảng
	315,15
	-21,27
	-43,39
	2.996,22
	11,43

	Vi mạch tích hợp
	55,95
	-10,50
	-4,67
	2.386,49
	191,65

	Máy in, máy photocopy và LK
	258,45
	3,97
	-8,92
	1.866,65
	-14,18

	Tivi
	216,02
	25,04
	19,07
	1.756,22
	19,86

	Thiết bị âm thanh
	198,84
	-5,45
	-24,78
	1.621,13
	-26,76

	Mạch các loại
	126,39
	0,53
	28,60
	1.399,33
	28,96

	Thiết bị chuyển đổi tín hiệu
	67,26
	-2,47
	15,90
	411,10
	-26,90

	Bo mạch
	47,08
	10,20
	135,56
	343,43
	624,54

	Card các loại và linh kiện
	74,87
	-6,13
	235,94
	338,40
	135,35

	Máy scan, máy quyét
	28,37
	32,88
	-34,59
	308,59
	2,86

	Máy tính để bàn
	34,51
	42,92
	3,29
	244,67
	171,34

	Thiết bị thu phát
	18,83
	31,70
	-31,73
	187,78
	-2,30

	Tụ các loại
	6,34
	4,82
	39,25
	178,30
	328,01

	Ổ đĩa vi tính
	18,06
	8,11
	-65,39
	166,78
	-3,34

	Chuột máy tính
	12,42
	6,67
	51,39
	117,91
	45,05

	Chíp khuếch đại
	1,13
	-59,02
	-21,61
	94,84
	909,13

	Camera - máy ảnh và linh kiện
	15,69
	43,77
	170,62
	80,31
	-93,12

	Điện trở
	3,60
	-5,15
	-25,51
	52,99
	-18,10

	Micro
	2,31
	-6,76
	-66,36
	48,56
	9,53

	Thiết bị khuếch đại
	2,16
	-45,65
	-56,99
	39,55
	24,53

	Pin máy tính
	3,01
	45,48
	-30,89
	26,48
	67,18

	Tinh thể điện áp
	0,22
	-56,37
	-61,18
	19,13
	656,13

	Máy nghe nhạc
	0,12
	-64,95
	-86,65
	8,87
	-32,42

	Máy chiếu
	0,15
	-60,40
	-83,85
	4,71
	-40,91

	Đầu đọc đĩa, thẻ và linh kiện
	0,07
	52,99
	-94,81
	1,23
	-93,28

	Bộ cộng hưởng
	0,03
	-20,60
	37,61
	0,48
	320,29

	Vỏ máy tính
	0,00
	-100,00
	-100,00
	0,45
	-93,58


[bookmark: _Toc66266055][bookmark: _Toc69479140][bookmark: _Toc69479443][bookmark: _Toc71903673]Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
[bookmark: _Toc87949505]2.2. Hoạt động nhập khẩu các sản phẩm CNHT ngành điện – điện tử
- Đối mặt hàng điện thoại và linh kiện
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 10/2021 nhập khẩu điện thoại và linh kiện của nước ta ước đạt trên 2 tỷ USD, giảm 9,23% so với tháng trước nhưng lại tăng 3,08% so với tháng 10/2020. 
Tính đến hết 10 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu điện thoại của cả nước đạt 16,81 tỷ USD, tăng 33,64% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm trên 6,24% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước. 
Biểu đồ 3: Kim ngạch nhập khẩu mặt hàng điện thoại và linh kiện - (ĐVT: triệu USD)
 Nguồn: Tổng cục Hải quan
Nhập khẩu linh kiện, phụ kiện điện thoại tháng 10/2021 đạt trên 2,09 tỷ USD, tăng 18,9% so với tháng trước và tăng 24,04% so với tháng 10/2020. Tính đến 10 tháng đầu hết năm 2021, kim ngạch nhập khẩu linh kiện, phụ kiện điện thoại của nước ta đạt trên 12,84 tỷ USD, tăng 36,59% so với cùng kỳ năm 2020.
Trong tháng 9/2021, thị trường cung cấp linh kiện điện thoại lớn nhất cho Việt Nam là Hàn Quốc và thị trường Trung Quốc. Nguyên nhân Việt Nam nhập khẩu nhiều linh kiện điện thoại từ các thị trường này là do nhiều hãng điện thoại của các nước đầu tư lắp ráp điện thoại tại Việt Nam trong khi khả năng cung ứng linh kiện tại Việt Nam còn hạn chế.
Bảng 7: Tham khảo một số chủng loại mặt hàng linh kiện điện thoại nhập khẩu 
	Chủng loại
	Tháng 10/2021 (Triệu USD)
	So tháng 9/2021 (%)
	So tháng 10/2020 (%)
	10T/2021 (Triệu USD)
	So tháng 10T/2020 (%)

	Tổng
	2.092,30
	18,90
	24,04
	12.846,63
	36,59

	Linh kiện điện thoại Samsung
	0,46
	-27,74
	-40,53
	6,03
	-11,63

	Linh kiện điện thoại LG
	0,29
	-98,59
	-99,54
	179,55
	-76,30

	Linh kiện điện thoại Huawei
	0,28
	450,38
	-60,84
	4,23
	22,07

	Linh kiện điện thoại Oppo
	0,02
	
	13,61
	0,09
	17,97

	Linh kiện điện thoại Xiaomi
	0,01
	138,25
	-6,67
	0,16
	27,19

	Linh kiện điện thoại Masstel
	0,01
	
	1.503,78
	0,05
	-4,65

	Linh kiện điện thoại Nokia
	0,01
	854,94
	136,46
	0,75
	-66,36

	Loại khác
	2.091,21
	20,31
	28,95
	12.655,76
	46,56
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- Đối mặt hàng máy tính và linh kiện
Tháng 10/2021 nhập khẩu máy tính và linh kiện điện tử của nước ta ước đạt trên 6,47 tỷ USD, giảm 6,33% so với tháng trước nhưng lại tăng 17,69% so với tháng 10/2020. Tính đến hết 10 tháng đầu năm 2021, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này đạt 60,34 tỷ USD, tăng 17,69% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 22,38% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước.
Biểu đồ 4: Kim ngạch nhập khẩu mặt hàng máy tính và linh kiện điện tử giai đoạn 2018 - 2021 (ĐVT: triệu USD)
Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
Bảng 8: Tham khảo một số chủng loại mặt hàng máy tính và linh kiện điện tử nhập khẩu tháng 10/2021
	Chủng loại
	Tháng 10/2021  (Triệu USD)
	So tháng 9/2021 (%)
	So tháng 10/2020 (%)
	10T/2021  (Triệu USD)
	So tháng 10T/2020 (%)

	Vi mạch tích hợp
	2.293,58
	9,43
	11,45
	15.186,17
	-2,30

	Bộ vi xử lý
	1.576,01
	-9,78
	21,42
	13.245,76
	26,33

	Màn hình các loại và linh kiện
	554,54
	-11,56
	17,60
	5.704,21
	62,99

	Bộ nhớ
	559,15
	-10,68
	27,22
	5.008,18
	87,83

	Mạch các loại
	545,26
	1,75
	31,03
	3.930,64
	29,01

	Đi ốt - thiết bị bán dẫn
	395,60
	-4,47
	-43,94
	3.191,61
	-15,13

	Máy in, máy photocopy và LK
	56,50
	20,78
	-10,82
	1.553,07
	77,71

	Bo mạch
	180,97
	3,74
	39,92
	1.232,17
	51,53

	Tụ các loại
	121,38
	-0,22
	-1,38
	1.037,66
	12,61

	Máy tính xách tay, máy tính bảng
	145,64
	38,44
	225,55
	710,32
	111,52

	Chíp khuếch đại
	92,96
	16,87
	-9,27
	650,64
	61,71

	Thiết bị âm thanh
	71,35
	-5,46
	-30,24
	611,76
	-30,50

	Chuột máy tính
	37,20
	-41,16
	53,44
	344,76
	5,84

	Máy tính để bàn
	52,62
	34,30
	114,71
	344,43
	76,21

	Tivi
	20,72
	-47,33
	-41,30
	312,09
	40,90

	Ổ đĩa vi tính
	32,44
	33,91
	-5,77
	292,27
	45,45

	Card các loại và linh kiện
	45,45
	49,67
	-7,15
	232,60
	139,43

	Điện trở
	24,52
	10,56
	9,22
	204,69
	-20,00

	Micro
	27,87
	27,21
	41,08
	159,41
	30,75

	Tinh thể điện áp
	16,20
	5,88
	35,04
	125,49
	72,03

	Thiết bị thu phát
	10,75
	8,89
	-10,90
	112,85
	8,25

	Pin máy tính
	7,83
	-37,05
	-14,56
	72,40
	159,63

	Máy scan, máy quyét
	5,05
	-10,21
	-7,40
	68,43
	31,25

	Thiết bị khuếch đại
	3,63
	36,09
	16,35
	28,80
	23,91

	Thiết bị chuyển đổi tín hiệu
	1,53
	-47,38
	-26,08
	26,73
	9,56

	Máy chiếu
	0,62
	-25,09
	-45,13
	14,72
	-10,76

	Máy nghe nhạc
	0,64
	21,98
	62,85
	6,29
	40,22

	Đầu đọc đĩa, thẻ và linh kiện
	0,42
	-35,76
	-35,11
	5,13
	-42,85

	Camera - máy ảnh và linh kiện
	2,10
	251,40
	867,36
	4,57
	-99,56

	Bộ cộng hưởng
	0,32
	55,41
	-73,41
	2,33
	-66,50

	Đèn điện tử
	0,07
	-44,04
	-96,45
	2,32
	-36,82

	Vỏ máy tính
	0,20
	145,64
	-34,07
	1,96
	-17,63

	Lò vi sóng và thiết bị
	0,14
	56,76
	514,66
	0,52
	95,19


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
[bookmark: _Toc66266058][bookmark: _Toc69479142][bookmark: _Toc69479445][bookmark: _Toc87949506][bookmark: _Toc71903675][bookmark: _Toc69479143][bookmark: _Toc69479446]III. Một số nhận định, dự báo phát triển CNHT điện tử
[bookmark: _Toc75767829][bookmark: _Toc87949507]3.1. Doanh nghiệp CNHT ngành điện tử: Thiếu vật liệu, linh kiện
Khảo sát của Reed Tradex với các DN CNHT điện tử mới đây cho thấy, hơn 58% DN trong lĩnh vực này cho rằng, phải mất hơn một năm sau đại dịch, các hoạt động sản xuất, kinh doanh mới khôi phục và trở lại bình thường.
Các chuyên gia đều nhận định, DN CNHT ngành điện tử hiện nay đang đối mặt rất nhiều khó khăn và thách thức. Hiệp hội DN Điện tử Việt Nam (VEIA), các DN ngành điện tử đang đứng trước nguy cơ tụt hậu xa hơn do sự phát triển quá nhanh của công nghiệp 4.0 nên buộc phải đổi mới sáng tạo.
Thách thức lớn nhất là nguy cơ thiếu vật liệu, linh kiện và bộ phận hỗ trợ cho ngành công nghiệp điện tử. Trong tình hình đại dịch như hiện nay, nhiều DN gặp khó khăn tìm kiếm nguồn cung linh kiện từ các quốc gia và vùng lãnh thổ truyền thống như Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan… Nhiều DN sản xuất các thiết bị điện tử, công nghệ tại Việt Nam đã phản ánh sự ảnh hưởng do cuộc khủng hoảng chip toàn cầu, ở các mức độ khác nhau. Nhiều dự báo cho thấy, tình trạng thiếu hụt này có thể sẽ tiếp tục kéo dài sang năm 2022.
Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) thuộc nhóm Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam - cho rằng, tốc độ chuyển đổi số ở DN Việt Nam hiện nay còn rất thấp; số lượng DN sẵn sàng đầu tư cho số hóa không nhiều, chỉ chiếm khoảng 20% tổng doanh nghiệp cả nước. Có tới 51% DN Việt Nam sử dụng công nghệ kỹ thuật số cho quảng cáo, tiếp thị sản phẩm, nhưng số áp dụng công nghệ số cho bán hàng online chỉ chiếm 1%.
Trong đó, các DN đầu chuỗi đa quốc gia trong lĩnh vực điện - điện tử đều có bộ phận công nghệ thông tin chuyên trách xây dựng nền tảng số, cho phép họ kết nối, xây dựng những hệ cơ sở dữ liệu quản lý và đánh giá nhà cung ứng trên phạm vi toàn cầu. DN Việt Nam bị bất lợi hơn so với DN các nước khác vì trình độ số hóa chưa cao.
Trước các thách thức trên, Việt Nam cần kịp thời điều chỉnh chính sách hỗ trợ DN, đảm bảo thu hút đầu tư nước ngoài. Theo đó, ưu tiên vào những lĩnh vực có công nghệ tiên tiến, bền vững, có sức lan tỏa, tạo cơ hội cho DN Việt Nam tham gia nhiều hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, tạo giá trị gia tăng cho DN. Điều quan trọng, cần thu hút FDI có chọn lọc. Tập trung, ưu tiên vào thu hút đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ cao, chứa đựng nhiều tính đổi mới sáng tạo. Đồng thời, các chính sách cần chặn dòng vốn đầu tư và công nghệ chất lượng thấp, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho môi trường kỹ thuật số và nền kinh tế số.
Nhiều chuyên gia trong ngành điện tử cũng đề xuất, Chính phủ tận dụng cơ hội chuyển đổi sản xuất sang Việt Nam để thúc đẩy DN Việt lớn mạnh, tham gia tích cực vào chuỗi cung ứng ở vị trí công nghệ cao hơn. Trong đó, những dạng hỗ trợ như chuyển đổi số, ưu đãi startup, tiếp cận nguồn vốn, công nghệ sáng tạo… cần được tăng cường và hài hòa hơn.
Trong đó, số hóa đóng vai trò quan trọng trong phát triển CNHT, nên cần đẩy mạnh quá trình số hóa cho DN. Chuyển đổi số nên tập trung vào các lĩnh vực quan trọng, khoảng cách còn lớn như chức năng, nghiệp vụ sản xuất; quản lý chất lượng.
[bookmark: _Toc87949508]3.2. Một số đề xuất, kiến nghị phát triển CNHT điện tử
Việt Nam có tiềm năng lớn trong việc thu hút đầu tư, phát triển ngành công nghiệp điện tử của Việt Nam. Tuy nhiên, tiềm năng này chỉ có thể thành hiện thực khi năng lực của các DN Việt Nam trong lĩnh vực CNHT ngành điện tử khắc phục được những điểm yếu và đáp ứng được đòi hỏi của các công ty đa quốc gia.
Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong ngành công nghiệp điện tử, với hơn 10 tỷ USD vốn đầu tư. Đặc biệt, nhiều hãng điện tử hàng đầu thế giới đã đầu tư những khoản tiền rất lớn xây dựng các cơ sở sản xuất sản phẩm điện tử công nghệ cao phục vụ xuất khẩu ở Việt Nam như: Samsung, LG, Panasonic, Foxconn…
Đây chính là cơ hội để các DN trong nước liên kết sản xuất, cung cấp linh kiện, lắp ráp và tham gia từng công đoạn cho các tập đoàn đã có thương hiệu, qua đó xây dựng và phát triển ngành CNHT cho ngành điện tử Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế nhiều năm qua, ngành CNHT điện tử Việt Nam vẫn trong tình trạng kém phát triển.
Số lượng các công ty Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng của các công ty đa quốc gia tại Việt Nam hiện còn rất nhỏ. Cung ứng sản phẩm CNHT cho ngành điện tử cấp 1 và cấp 2 vẫn chủ yếu là DN FDI và những DN này chủ yếu dựa vào linh kiện nhập khẩu.
Hội Công nghệ vi mạch bán dẫn TP. Hồ Chí Minh cho biết, CNHT chiếm tỷ lệ trên 80% giá trị của ngành công nghiệp điện tử, bao gồm các ngành: Công nghiệp sản xuất linh kiện điện tử, công nghiệp vật liệu, công nghiệp khuôn mẫu, gia công cơ khí. Tuy nhiên, CNHT ngành điện tử tại Việt Nam ít phát triển, dẫn đến tỉ lệ nội địa hóa rất thấp, bình quân chỉ 20-30%. Hơn nữa, các DN sản xuất trong nước mới chỉ tham gia vào khâu hoàn thiện sản phẩm bằng việc làm các loại bao bì, sách hướng dẫn, linh kiện chi tiết nhựa mà chưa có các linh kiện quan trọng có giá trị gia tăng cao hơn.
Thừa nhận khó khăn trong việc thu mua các bộ phận và linh kiện nội địa là một vấn đề lớn đối với các công ty Nhật Bản hoạt động tại Việt Nam, Nhật Bản tại Việt Nam cho hay, hiện có khoảng 1.600 DN Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam. Mặc dù gần một nửa trong số đó là từ khu vực sản xuất, nhưng tỷ lệ các linh kiện nội địa mà các công ty sản xuất Nhật Bản thu mua từ các DN Việt Nam rất thấp. Hầu hết các linh kiện phục vụ cho hoạt động sản xuất của các DN Nhật Bản tại Việt Nam đều do các công ty Nhật Bản cung cấp. Cụ thể, tỷ lệ thu mua nội địa của các nhà sản xuất Nhật Bản ở Việt Nam là 34,2% vào năm 2016. Con số này hoàn toàn thấp hơn so với tỷ lệ 67,8% ở Trung Quốc; 57,1% ở Thái Lan và 40,5% ở Indonesia.
Việc phát triển CNHT ngành điện tử trong thời gian gần đây đã được nhà nước và các DN quan tâm nhiều hơn và đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng được với yêu cầu của các nhà đầu tư nước ngoài và mong muốn của các nhà quản lý. Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), các DN CNHT đang gặp rất nhiều khó khăn từ việc tìm mặt bằng sản xuất đến vay vốn ngân hàng với lãi suất phù hợp hay tiếp cận các chương trình ưu đãi của chính phủ. Bên cạnh đó, Việt Nam thiếu các trung tâm, viện nghiên cứu đầu ngành để trợ giúp kỹ thuật công nghệ cho các DN, thực hiện thử nghiệm sản phẩm. 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nhấn mạnh, DN điện tử muốn tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu thì phải có thực lực, trước hết là công nghệ. Có công nghệ mới có khả năng tạo ra được sản phẩm phù hợp với yêu cầu trong chuỗi. Bên cạnh đó, phải có biện pháp quản lý công nghệ để kiểm soát chất lượng sản phẩm tốt, ổn định và tạo ra sản phẩm có chi phí giá thành phù hợp.
Công ty CP Hanel, Việt Nam đã phát triển CNHT hơn 30 năm nhưng kết quả chưa như kỳ vọng, trong khi đó, Nhật Bản, Hàn Quốc chỉ cần 20 năm xây dựng đã có một nền CNHT phát triển mạnh. Thực tế, hiện nay, các DN không đủ sức tham gia vào chuỗi giá trị của các tập đoàn đa quốc gia. Cụ thể, để tham gia cung ứng linh kiện, bản mạch..., cần đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, vì thế nếu không được đảm bảo đầu ra, DN chắc chắn sẽ rơi vào khó khăn. Để làm được điều này phải có sự giúp đỡ của nhà nước.
Nhiều chuyên gia cho rằng, các DN điện tử Việt Nam phải đáp ứng được 3 điều kiện là chất lượng, giao hàng đúng hẹn và giá cả hợp lý. Có như vậy, các DN điện tử Việt Nam mới có thể tham gia vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn lớn có thương hiệu quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam và tiến tới tham gia chuỗi giá trị ngành điện tử toàn cầu…
[bookmark: _Toc87949509]IV. Phụ lục
- Bảng 9: Thị trường xuất khẩu máy tính và linh kiện điện tử của Việt Nam tháng 10/2021
	Thị trường
	Tháng 10/2021  (Triệu USD)
	So tháng 9/2021 (%)
	So tháng 10/2020 (%)
	 10T/2021  (Triệu USD)
	So 10T/2020 (%)
	Tỷ trọng KN 10T/2021 (%)

	Tổng KN
	4.216,04
	-11,66
	-0,71
	40.854,31
	12,18
	100,00

	Khối DNFDI
	4.144,04
	-11,99
	0,98
	40.085,83
	14,03
	98,12

	Hoa Kỳ
	1.150,06
	-5,48
	5,02
	10.457,22
	23,76
	25,60

	Trung Quốc
	819,42
	-33,27
	-9,50
	8.686,82
	-6,11
	21,26

	Hồng Kông (Trung Quốc)
	470,47
	-24,35
	2,76
	4.905,11
	56,56
	12,01

	Khối EU
	540,66
	9,25
	-13,93
	4.806,12
	3,19
	11,76

	Hà Lan
	177,73
	22,47
	2,36
	1.424,73
	3,42
	3,49

	Ba Lan
	99,10
	-0,35
	-11,60
	964,12
	17,84
	2,36

	Slovakia
	102,65
	7,93
	2,62
	870,66
	40,56
	2,13

	Đức
	67,15
	3,39
	10,76
	543,86
	24,77
	1,33

	Hungary
	14,01
	-41,04
	-83,77
	316,12
	-49,55
	0,77

	Italy
	18,86
	71,64
	-29,84
	166,06
	-22,06
	0,41

	Séc
	17,89
	0,53
	41,21
	149,82
	97,93
	0,37

	Pháp
	13,49
	15,57
	-33,53
	136,90
	-30,73
	0,34

	Tây Ban Nha
	10,75
	22,65
	-34,12
	91,06
	-35,48
	0,22

	Thụy Điển
	8,15
	53,39
	-7,79
	54,88
	-19,16
	0,13

	Hy Lạp
	5,83
	-19,25
	729,14
	27,55
	81,00
	0,07

	Bồ Đào Nha
	1,52
	19,12
	-61,44
	27,26
	-19,02
	0,07

	Bỉ
	2,03
	157,34
	-60,40
	20,16
	-24,10
	0,05

	Phần Lan
	0,27
	-85,08
	5,56
	7,37
	21,90
	0,02

	Romania
	1,23
	43,07
	188,28
	5,56
	77,71
	0,01

	Hàn Quốc
	249,76
	10,77
	1,27
	2.805,98
	20,22
	6,87

	Khối Asean
	271,00
	18,55
	40,74
	2.329,46
	55,14
	5,70

	Singapore
	94,75
	-1,72
	38,29
	761,82
	72,58
	1,86

	Malaysia
	65,51
	26,22
	61,68
	602,40
	69,26
	1,47

	Thái Lan
	54,51
	31,98
	44,67
	417,97
	11,00
	1,02

	Indonesia
	30,59
	17,16
	14,64
	385,06
	100,42
	0,94

	Philippines
	25,64
	99,26
	33,86
	162,20
	19,73
	0,40

	Mexico
	91,55
	-29,86
	-18,65
	1.160,81
	14,93
	2,84

	Đài Loan (Trung Quốc)
	51,51
	-45,37
	-32,66
	790,65
	-39,54
	1,94

	Nhật Bản
	89,74
	11,52
	5,22
	779,89
	-2,74
	1,91

	Ấn Độ
	62,50
	-18,82
	-29,61
	688,07
	-6,94
	1,68

	Australia
	54,45
	51,00
	34,10
	410,41
	11,90
	1,00

	Brazil
	32,61
	-33,73
	73,65
	385,73
	123,84
	0,94

	Nga
	30,97
	37,37
	-14,90
	361,28
	-2,01
	0,88

	UAE
	28,23
	20,16
	-44,55
	321,53
	-21,49
	0,79

	Canada
	49,54
	-14,99
	4,02
	307,24
	1,83
	0,75

	Anh
	16,86
	-46,13
	-43,54
	271,41
	2,16
	0,66

	Ai Cập
	26,49
	-35,76
	289,53
	148,82
	75,36
	0,36

	Achentina
	0,98
	-64,68
	-88,14
	100,46
	30,47
	0,25

	Thổ Nhĩ Kỳ
	14,75
	69,59
	-42,54
	73,84
	-50,21
	0,18

	New Zealand
	7,11
	-21,76
	-9,71
	70,70
	40,08
	0,17

	Nam Phi
	10,08
	114,34
	48,82
	65,24
	-16,74
	0,16

	Chile
	8,88
	81,13
	61,00
	64,96
	-25,60
	0,16

	Pê Ru
	2,82
	100,18
	33,17
	21,28
	41,68
	0,05

	Panama
	2,69
	18,23
	76,18
	20,76
	47,64
	0,05

	Thụy Sỹ
	3,67
	87,15
	-1,37
	19,39
	-4,97
	0,05

	Bangladesh
	2,74
	413,04
	92,52
	13,70
	-6,89
	0,03

	Ukraine
	1,36
	17,06
	-46,71
	13,25
	-11,70
	0,03

	Sri Lanka
	0,37
	-9,49
	-48,66
	12,01
	60,41
	0,03

	Ả Rập Xê Út
	2,18
	47,91
	58,19
	11,93
	-4,37
	0,03

	Colombia
	2,78
	99,39
	75,91
	11,28
	-0,27
	0,03


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê TCHQ
- Bảng 10: Thị trường nhập khẩu máy tính và linh kiện điện tử của Việt Nam tháng 9/2021
    
	Thị trường
	Tháng 10/2021    (Triệu USD)
	So tháng 9/2021 (%)
	So tháng 10/2020 (%)
	10T/2021    (Triệu USD)
	So 10T/2020 (%)
	Tỷ trọng 10T/2021 (%)

	Tổng KN
	6.479,57
	-6,33
	17,69
	60.348,03
	17,69
	100,00

	Khối DNFDI
	5.740,12
	-9,29
	7,86
	55.749,09
	20,59
	92,38

	Trung Quốc
	1.938,92
	0,10
	-3,50
	17.428,99
	23,68
	28,88

	Hàn Quốc
	1.735,71
	-14,31
	15,15
	16.238,39
	15,16
	26,91

	Đài Loan (Trung Quốc)
	824,28
	-14,95
	12,02
	7.844,68
	25,80
	13,00

	Nhật Bản
	516,87
	-12,80
	-5,79
	4.634,81
	4,11
	7,68

	Khối Asean
	459,09
	-3,24
	6,73
	4.365,68
	17,31
	7,23

	Malaysia
	139,96
	-14,90
	-21,93
	1.616,46
	15,47
	2,68

	Philippines
	180,92
	4,80
	87,36
	1.122,23
	47,59
	1,86

	Thái Lan
	86,64
	2,56
	14,69
	922,58
	11,63
	1,53

	Singapore
	38,86
	2,33
	-39,98
	509,30
	-10,87
	0,84

	Indonesia
	12,71
	-14,71
	-9,28
	195,09
	19,36
	0,32

	Hoa Kỳ
	407,34
	-9,42
	6,37
	4.079,52
	4,87
	6,76

	Khối EU
	345,58
	19,22
	-8,05
	3.666,43
	13,36
	6,08

	Ireland
	321,00
	21,31
	-9,21
	3.422,44
	12,06
	5,67

	Đức
	15,86
	-12,93
	103,62
	154,44
	169,22
	0,26

	Pháp
	2,80
	55,67
	-62,31
	32,09
	-23,45
	0,05

	Séc
	1,22
	24,80
	3,97
	13,48
	-6,59
	0,02

	Italy
	0,92
	-14,77
	-26,59
	10,64
	-22,76
	0,02

	Hà Lan
	0,64
	82,05
	-55,41
	7,60
	-37,66
	0,01

	Áo
	1,25
	38,14
	68,25
	7,43
	25,40
	0,01

	Tây Ban Nha
	0,81
	-24,65
	-26,17
	6,75
	39,22
	0,01

	Đan Mạch
	0,50
	38,81
	9,41
	4,50
	-2,96
	0,01

	Ba Lan
	0,10
	-46,07
	-45,40
	2,64
	-78,08
	0,00

	Thụy Điển
	0,25
	27,99
	165,97
	2,21
	-26,90
	0,00

	Bỉ
	0,20
	253,19
	-63,51
	1,93
	-49,78
	0,00

	Phần Lan
	0,02
	-26,67
	-35,74
	0,28
	-95,60
	0,00

	Israel
	101,64
	152,56
	19,44
	706,81
	17,96
	1,17

	Hồng Kông (Trung Quốc)
	34,47
	-29,60
	23,08
	295,09
	64,95
	0,49

	Mexico
	23,22
	26,91
	25,08
	187,15
	-9,40
	0,31

	Thụy Sỹ
	8,86
	62,97
	1,87
	76,83
	13,81
	0,13

	Ấn Độ
	6,60
	44,84
	284,75
	73,74
	25,99
	0,12

	Canada
	0,36
	-43,68
	-97,47
	66,48
	8,83
	0,11

	Anh
	0,88
	-65,24
	-50,83
	19,90
	24,95
	0,03


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê TCHQ
- Bảng 11: Tham khảo một số thị trường xuất khẩu linh kiện điện thoại tháng 9/2021
	Chủng loại
	Thị trường
	Tháng 10/2021 (Triệu USD)
	So tháng 9/2021 (%)
	So tháng 10/2020 (%)
	10T/2021 (Triệu USD)
	So 10T/2020 (%)
	Tỷ trọng 10T/2021 (%)

	Điện thoại di động nguyên chiếc
	Tổng
	3.302,87
	1,34
	10,04
	24.601,66
	10,80
	100,00

	
	Mỹ
	801,83
	-1,99
	0,36
	6.404,60
	2,18
	26,03

	
	Khối EU
	697,24
	7,34
	-10,96
	5.210,64
	-8,92
	21,18

	
	áo
	196,66
	15,65
	0,63
	1.598,89
	1,56
	6,50

	
	Đức
	125,40
	7,69
	-19,91
	778,39
	-26,51
	3,16

	
	Hà Lan
	73,70
	-25,55
	-15,91
	568,86
	5,48
	2,31

	
	Italy
	69,09
	27,47
	-27,93
	528,28
	-19,95
	2,15

	
	Thụy Điển
	64,48
	22,59
	12,94
	393,80
	-6,71
	1,60

	
	Pháp
	55,36
	-8,37
	-33,07
	454,04
	-28,37
	1,85

	
	Tây Ban Nha
	53,09
	18,05
	-16,44
	446,11
	-7,49
	1,81

	
	Latvia
	21,97
	103,51
	81,68
	117,81
	41,01
	0,48

	
	Bồ Đào Nha
	15,58
	-4,44
	32,83
	127,61
	21,70
	0,52

	
	Hy Lạp
	13,85
	13,86
	93,55
	111,68
	56,59
	0,45

	
	Slovakia
	5,96
	-35,82
	-41,29
	64,62
	-9,60
	0,26

	
	Hunggary
	0,51
	110,65
	-20,28
	3,51
	11,65
	0,01

	
	Rumani
	0,48
	-1,29
	75,53
	3,08
	11,23
	0,01

	
	Cộng Hoà Séc
	0,44
	-15,25
	37,30
	2,73
	23,67
	0,01

	
	Ba Lan
	0,35
	73,85
	-71,35
	5,03
	-17,49
	0,02

	
	Estonia
	0,13
	-74,44
	-45,53
	1,70
	27,66
	0,01

	
	Bỉ
	0,07
	-89,59
	-68,59
	2,71
	33,30
	0,01

	
	Bungari
	0,07
	-13,56
	53,62
	0,86
	104,34
	0,00

	
	Ai Len
	0,04
	-79,95
	-64,40
	0,52
	-9,63
	0,00

	
	UAE
	342,71
	45,09
	47,09
	2.415,10
	52,27
	9,82

	
	Khối Asean
	164,99
	-6,28
	63,28
	1.197,87
	30,80
	4,87

	
	Thái Lan
	69,71
	-11,88
	41,12
	582,38
	27,86
	2,37

	
	Malaysia
	37,07
	11,62
	112,76
	224,87
	60,85
	0,91

	
	Singapore
	32,98
	78,50
	51,66
	181,49
	17,77
	0,74

	
	Philipine
	20,75
	11,28
	361,46
	157,90
	34,36
	0,64

	
	Inđônêxia
	4,18
	-84,06
	5,92
	41,47
	172,34
	0,17

	
	Campuchia
	0,29
	-11,56
	
	0,76
	253.076,42
	0,00

	
	Hàn Quốc
	153,98
	-47,18
	49,82
	1.045,87
	29,70
	4,25

	
	Anh
	148,12
	32,05
	16,49
	1.011,61
	2,81
	4,11

	
	Chilê
	104,02
	218,36
	38,88
	553,59
	78,56
	2,25

	
	Nga
	97,16
	5,93
	-2,63
	739,99
	-1,52
	3,01

	
	ấn Độ
	91,27
	39,16
	634,15
	300,94
	38,65
	1,22

	
	Canada
	75,61
	8,48
	6,24
	561,26
	1,31
	2,28

	
	Trung Quốc
	71,59
	12,86
	-12,91
	462,25
	14,82
	1,88

	
	Nhật Bản
	60,17
	-20,39
	-8,01
	595,99
	17,30
	2,42

	
	Australia
	52,03
	4,29
	35,53
	463,08
	-1,20
	1,88

	
	Đài Loan
	51,28
	43,60
	97,50
	252,89
	-6,14
	1,03

	
	Mêhicô
	49,43
	1,56
	-10,62
	383,57
	-8,28
	1,56

	
	Nam Phi
	37,40
	114,96
	119,88
	289,93
	48,74
	1,18

	
	Kazakhstan
	35,32
	-18,19
	-25,45
	250,60
	63,64
	1,02

	
	Achentina
	34,41
	52,48
	-19,79
	372,19
	134,54
	1,51

	
	Hồng Kông
	33,27
	-19,12
	16,73
	228,65
	0,55
	0,93

	
	Côlombia
	27,02
	11,96
	81,83
	230,05
	41,87
	0,94

	
	Pêru
	25,31
	66,70
	112,12
	202,83
	149,90
	0,82

	
	Ixraen
	23,61
	-1,08
	54,55
	219,40
	20,70
	0,89

	
	Ukraina
	18,33
	-3,47
	7,79
	126,24
	54,27
	0,51

	
	New Zealand
	17,75
	38,90
	98,99
	147,45
	48,64
	0,60

	
	Thổ Nhĩ Kỳ
	13,17
	-67,45
	-60,76
	93,73
	-48,47
	0,38

	
	Bangladet
	12,94
	-13,39
	-44,21
	90,03
	27,29
	0,37

	
	Goatêmala
	9,33
	176,73
	2,42
	67,53
	55,92
	0,27

	
	Marôc
	6,90
	-52,31
	-22,15
	101,43
	57,34
	0,41

	
	Gioocdani
	6,64
	-10,05
	38,62
	48,71
	51,60
	0,20

	
	Côtxta Rica
	6,30
	-17,98
	18,71
	57,92
	180,30
	0,24

	
	Paragoay
	5,03
	100,96
	52,03
	32,48
	56,89
	0,13

	
	En Xanvado
	4,21
	3,09
	11,53
	35,47
	104,97
	0,14

	
	Êcuado
	4,06
	-20,94
	0,88
	48,93
	36,24
	0,20

	
	Panama
	3,48
	-81,15
	-60,62
	69,08
	30,41
	0,28

	
	Xri Lanca
	3,13
	-48,52
	-33,29
	67,58
	161,37
	0,27

	
	Pakixtan
	2,85
	73,81
	5,38
	22,14
	0,83
	0,09

	
	Urugoay
	2,09
	1.174,24
	-22,53
	22,39
	58,99
	0,09

	
	Nêpan
	1,75
	-22,06
	287,68
	7,41
	56,85
	0,03

	
	Hondura
	1,42
	18,30
	-38,24
	19,16
	95,37
	0,08

	
	Ai Cập
	1,32
	-63,08
	-65,82
	16,34
	36,70
	0,07

	
	Bolivia
	1,19
	17,34
	877,70
	5,46
	107,11
	0,02

	Linh kiện, phụ kiện điện thoại
	Tổng
	2.389,97
	4,27
	8,35
	16.417,13
	12,62
	100,00

	
	Trung Quốc
	1.675,51
	82,68
	11,28
	8.924,29
	54,38
	54,36

	
	Hàn Quốc
	302,00
	1,02
	0,07
	2.483,49
	-2,41
	15,13

	
	Hồng Kông
	101,97
	-6,53
	31,60
	1.563,18
	91,12
	9,52

	
	Ấn Độ
	69,03
	-41,29
	-58,51
	724,95
	19,59
	4,42

	
	Braxin
	62,52
	-40,00
	-7,05
	477,72
	-0,76
	2,91

	
	Khối Asean
	29,36
	-42,33
	-7,18
	255,30
	8,03
	1,56

	
	Inđônêxia
	13,79
	-17,94
	6,06
	124,32
	-9,75
	0,76

	
	Thái Lan
	13,61
	-28,31
	-15,91
	97,24
	20,81
	0,59

	
	Singapore
	0,92
	-87,41
	10,23
	13,68
	146,76
	0,08

	
	Malaysia
	0,67
	-79,83
	15,75
	8,18
	48,84
	0,05

	
	Philipine
	0,30
	-92,14
	-42,96
	6,99
	74,31
	0,04

	
	Campuchia
	0,06
	
	-84,43
	2,71
	423,31
	0,02

	
	Mỹ
	19,58
	-88,74
	-36,00
	490,22
	90,94
	2,99

	
	Khối EU
	19,42
	-86,04
	-55,16
	392,80
	20,67
	2,39

	
	Hà Lan
	11,20
	-76,85
	-62,21
	207,47
	-9,70
	1,26

	
	áo
	3,84
	-87,89
	-48,59
	81,69
	70,42
	0,50

	
	Slovenia
	1,89
	-18,01
	
	9,09
	163.981,17
	0,06

	
	Slovakia
	1,10
	-58,63
	-51,24
	26,38
	-1,70
	0,16

	
	Đức
	0,47
	-98,21
	-77,83
	33,69
	220,85
	0,21

	
	Ba Lan
	0,23
	20,78
	12.381,79
	1,19
	-33,45
	0,01

	
	Tây Ban Nha
	0,18
	-93,53
	-74,22
	4,52
	45,69
	0,03

	
	Pháp
	0,14
	-98,18
	313,40
	8,37
	3.379,26
	0,05

	
	Hy Lạp
	0,12
	-91,83
	-59,72
	2,38
	57,04
	0,01

	
	Estonia
	0,11
	62,11
	833,79
	1,32
	2.023,14
	0,01

	
	Hunggary
	0,07
	-79,42
	115,95
	0,67
	-47,87
	0,00

	
	Cộng Hoà Séc
	0,06
	-24,44
	-76,36
	0,80
	144,19
	0,00

	
	Italy
	0,02
	-99,64
	-96,59
	5,15
	146,58
	0,03

	
	Thổ Nhĩ Kỳ
	14,29
	-56,77
	623,44
	223,71
	1.486,95
	1,36

	
	Nhật Bản
	6,36
	-72,58
	-8,54
	123,90
	16,18
	0,75

	
	Ixraen
	6,08
	-60,39
	63,45
	78,40
	46,85
	0,48

	
	Bangladet
	4,00
	27,73
	-42,10
	24,15
	95,18
	0,15

	
	Canada
	3,62
	-30,14
	102,45
	24,86
	91,80
	0,15

	
	Panama
	3,10
	-25,36
	1.228,12
	16,80
	274,05
	0,10

	
	UAE
	2,96
	-97,17
	44,89
	123,38
	698,69
	0,75

	
	Nga
	2,23
	-80,37
	-19,81
	28,61
	71,00
	0,17

	
	Australia
	1,78
	-89,22
	-27,47
	40,71
	70,78
	0,25

	
	Mêhicô
	1,50
	-93,47
	73,29
	33,79
	197,41
	0,21

	
	Đài Loan
	1,05
	-82,54
	32,55
	13,12
	36,26
	0,08


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê TCHQ
- Bảng 14: Tham khảo một số thị trường nhập khẩu linh kiện điện thoại tháng 9/2021
	Chủng loại
	Thị trường
	Tháng 10/2021 (Triệu USD)
	So tháng 9/2021 (%)
	So tháng 10/2020 (%)
	10T/2021 (Triệu USD)
	So 10T/2020 (%)
	Tỷ trọng 10T/2021 (%)

	Điện thoại di động nguyên chiếc
	Tổng
	117,33
	-0,16
	-35,69
	1.953,79
	58,85
	100,00

	
	Mỹ
	61,13
	6,14
	57,90
	423,39
	93,74
	21,67

	
	Trung Quốc
	33,94
	70,98
	-55,24
	573,80
	2,28
	29,37

	
	Hồng Kông
	13,68
	-5,16
	-28,27
	135,34
	-9,19
	6,93

	
	Singapore
	6,85
	-72,56
	-56,47
	657,65
	304,53
	33,66

	
	Hàn Quốc
	1,44
	188,50
	-95,55
	22,50
	-56,74
	1,15

	
	Thái Lan
	0,11
	-7,44
	14.727,16
	0,41
	614,30
	0,02

	
	UAE
	0,04
	
	383,19
	8,99
	-40,39
	0,46

	
	Nhật Bản
	0,03
	273,88
	-83,79
	0,39
	-15,80
	0,02

	
	Australia
	0,03
	142,95
	238,33
	6,26
	12.662,11
	0,32

	
	Phần Lan
	0,02
	
	-94,40
	6,87
	1.042,75
	0,35

	
	Malaysia
	0,02
	50,79
	808,31
	1,93
	-32,09
	0,10

	
	Philipine
	0,02
	
	
	0,03
	107,08
	0,00

	Linh kiện, phụ kiện điện thoại
	Tổng
	2.092,30
	18,90
	24,04
	12.846,63
	36,59
	100,00

	
	Hàn Quốc
	1.364,16
	31,58
	48,80
	7.404,57
	63,41
	57,64

	
	Trung Quốc
	681,06
	3,29
	-10,19
	4.988,63
	15,93
	38,83

	
	Hồng Kông
	138,77
	-12,81
	47,77
	948,25
	35,97
	7,38

	
	Singapore
	41,57
	117,45
	27,42
	297,42
	7,36
	2,32

	
	Thái Lan
	4,15
	60,87
	97,17
	46,90
	-18,59
	0,37

	
	Ấn Độ
	1,20
	-86,02
	-22,28
	47,18
	242,89
	0,37

	
	Mỹ
	1,00
	-59,19
	-73,73
	45,94
	224,89
	0,36


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê TCHQ
	Cán bộ theo  dõi



Nguyễn Bích Thủy

	Người thực hiện
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